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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
--------------

Số: 165/BC-UBTVQH12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 10  năm 2008


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT
"VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Ở CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2007" 

---------------
 
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước
 ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007”. Mục đích chính của hoạt động giám sát này là đánh giá tình hình ban hành và thực hiện trên thực tế chính sách, pháp luật về đầu tư XDCB sử dụng vốn Nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương, qua đó để đánh giá những kết quả đã đạt được sau khi có Nghị quyết số 36/2004/QH11 ngày 03/12/2004, các Luật và Nghị quyết có liên quan của Quốc hội, làm rõ những vướng mắc trong hệ thống văn bản pháp luật và những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện, xác định những nguyên nhân; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật hiện hành, những giải pháp để thực hiện nghiêm và có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật về đầu tư XDCB sử dụng vốn Nhà nước, tập trung vào một số lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng: nông nghiệp và nông thôn, đô thị, giáo dục-đào tạo và y tế.

Đoàn giám sát đã yêu cầu các Bộ, ngành, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, một số Ban Quản lý dự án và một số cơ quan Trung ương khác có liên quan, Uỷ ban nhân dân, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về nội dung giám sát; trực tiếp làm việc với lãnh đạo 7 Bộ, cơ quan Trung ương, một số Ban Quản lý dự án, Tập đoàn, Tổng công ty; tổ chức các đoàn đến làm việc và khảo sát thực tế tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 10/9/2008, Đoàn đã họp để xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát. Ngày 22/9/2008, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe đại diện Chính phủ báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư XDCB và Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát. Sau phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội để Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao tại kỳ họp này.  
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo những nội dung chủ yếu như sau:  
PHẦN I

TÌNH HÌNH BAN HÀNH HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA 
TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 
SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
1. Kết quả đạt được

(1) Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư XDCB ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, có hiệu lực pháp lý cao hơn, phù hợp với thực tế hơn
, cụ thể là: Quốc hội đã ban hành Luật đấu thầu, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xây dựng, Luật điện lực và các luật có liên quan đã được thông qua trước năm 2005. Đáng chú ý là nhiều nội dung trước đây được quy định trong các văn bản của các bộ nay được nâng lên thành nghị định của Chính phủ hoặc quy định trong các văn bản dưới luật nay được nâng lên thành luật. Các địa phương cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương cho phù hợp thực tế địa phương. 

Các nguyên tắc, tiêu chí, chủ trương, kế hoạch đầu tư XDCB cũng được cụ thể hóa trong các Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết về các công trình, dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, Nghị quyết về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và các nghị quyết về các chương trình mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục, y tế...). Căn cứ vào Luật NSNN và Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên đã ban hành các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển.  

Các cấp, ngành đã chú trọng hơn tới việc rà soát và bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, nhằm làm cho pháp luật ngày càng phù hợp với thực tiễn, quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. 

(2) Các văn bản pháp luật được ban hành đã góp phần thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng về đầu tư phát triển phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước. Những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ về đầu tư phát triển, yêu cầu về công khai, minh bạch trong XDCB, quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chính sách ưu tiên đầu tư cho các vùng, các đối tượng nêu trong các Nghị quyết của Đảng đã được thể chế hóa kịp thời và đầy đủ trong các luật, nghị quyết của Quốc hội và trong các nghị quyết, nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác đầu tư XDCB trong giai đoạn mới, từng bước đưa công tác này trở nên quy củ, chặt chẽ hơn. Pháp luật về đầu tư xây dựng đã được bổ sung thêm nhiều nội dung mới như quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng; các hình thức tổng thầu EPC; hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng-chuyển giao-vận hành (BTO), xây dựng-chuyển giao (BT)... Đã có những quy định hoàn chỉnh hơn về quản lý dự án đầu tư, phân cấp trong đầu tư, công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB, hạn chế và khắc phục những vi phạm pháp luật trong đầu tư XDCB. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tiếp tục được hoàn thiện, tính đến nay đã có hơn 1000 tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, với các lĩnh vực khác nhau như các Quy chuẩn xây dựng nhà và công trình, quy hoạch xây dựng, xây dựng công trình ngầm đô thị, xây dựng công trình giao thông; các tiêu chuẩn xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, vật liệu xây dựng...

Chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản về phân cấp, lập và thẩm định dự án quy hoạch; phân cấp quản lý đầu tư ở cấp tỉnh, huyện, xã; về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư,... 

2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

(1) Một số luật và văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa được ban hành kịp thời, những nội dung không phù hợp thực tiễn nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung; mặt khác, cũng có những văn bản thay đổi trong thời gian ngắn, thiếu tính dự báo, làm cho việc triển khai thực hiện bị động, lúng túng, cụ thể là:

- Chưa có các Luật quy định về đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước không nhằm mục đích kinh doanh; về công tác quy hoạch chung trong đó có quy hoạch XDCB; về đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; quy định có liên quan đến vốn đầu tư XDCB trong Luật NSNN chậm được sửa đổi, bổ sung.   


- Các văn bản dưới luật chậm ban hành dẫn đến tình trạng Luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư. Ví dụ: Luật xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004 nhưng đến ngày 7/2/2005 mới ban hành Nghị định 16/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành (sau hơn 7 tháng khi Luật có hiệu lực) và đến ngày 29/7/2005 Bộ xây dựng ban hành Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD “Định mức dự toán công trình - phần xây dựng” và đến  tháng 9/2005, mới có Thông tư số 08/2005/TT-BXD hướng dẫn về lập, thẩm định dự án. Luật đấu thầu được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 1/4/2006 nhưng ngày 29/9/2006 mới ban hành Nghị định 111/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành. Luật doanh nghiệp được ban hành năm 2005 trong đó giao Chính phủ quy định về Tập đoàn kinh tế nhưng đến nay vẫn chưa có Nghị định. Một số Nghị định được sửa đổi, bổ sung nhưng các quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo chưa được sửa đổi kịp thời; chưa sửa đổi nội dung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý đầu tư không có xây dựng công trình tạo ra khoảng trống pháp lý
. 

- Một số văn bản mới ban hành một thời gian ngắn, có Nghị định ban hành mới được thực hiện 7 tháng đã phải sửa đổi, bổ sung, ảnh hưởng đến công tác quản lý, nhất là các dự án đang triển khai, gây lúng túng, tâm lý chờ đợi cho các đối tượng trong việc triển khai thực hiện nhất là ở địa phương, tạo ra nhiều dự án chuyển tiếp giữa các quy định cũ và mới. Ví dụ: Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005, Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 15/4/2008 thay thế Nghị định 111/NĐ-CP ngày 29/9/2006; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/1/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007. Một số văn bản địa phương vừa hướng dẫn thực hiện thì văn bản của Trung ương lại có sự thay đổi khiến việc nắm bắt, triển khai áp dụng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với cấp huyện, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. 


(2) Nội dung của một số văn bản luật, văn bản hướng dẫn thi hành chưa phù hợp với thực tế hoặc không thống nhất; việc phân công các bộ ban hành văn bản chưa phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên ngành, cụ thể là:
- Luật đấu thầu quy định nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật, tư vấn khảo sát thiết kế không được tham gia đấu thầu thi công, tư vấn giám sát thi công công trình. Theo ý kiến của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì quy định này là không hợp lý, không phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tăng giá thành không cần thiết, mất tính liên thông của quá trình lập dự án - khảo sát - thiết kế của các tác giả thiết kế. Quy định áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng và gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá dưới 1 tỷ đồng là thấp so với thực tế giá cả biến động rất nhanh. Một số nghị định, thông tư quy định về hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư; về hồ sơ mời thầu; về xử lý tình huống trong nộp hồ sơ dự thầu
; về chỉ định thầu vẫn phải làm hồ sơ như đấu thầu cũng không phù hợp với thực tế.  
Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn quy định giá đền bù đất ở sát giá thị trường trong điều kiện bình thường, hay trước khi thu hồi đất phải thông báo cho người sử dụng đất từ 90-180 ngày tùy loại đất (Khoản 2 Điều 39 Luật đất đai) hoặc có dự án mới cấp đất (Nghị định 84/2007/NĐ-CP);... đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chủ đầu tư cũng như các địa phương trong quá trình triển khai dự án.   

Một số quy định về giải quyết các trường hợp chuyển tiếp giữa văn bản mới và văn bản cũ chưa đồng bộ làm cho các dự án từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau nên khó khăn trong việc áp dụng
. 

- Không có sự thống nhất giữa một số quy định của Luật xây dựng và Luật đấu thầu, như: về tên gọi và nội dung các báo cáo về một vấn đề; về quy định đấu thầu rộng rãi; về việc điều chỉnh hợp đồng; về tiêu chí cụ thể của giá dự thầu hợp lý; về hình thức lựa chọn nhà thầu; về phê duyệt dự án đầu tư; về chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Một số nghị định, thông tư không phù hợp với Luật xây dựng và Luật đấu thầu như quy định về người được ủy quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; về điều chỉnh giá của hợp đồng trọn gói. Ngoài ra, còn tình trạng giữa các văn bản dưới luật cũng không thống nhất nhau 
. Do yêu cầu thực tế, một số văn bản hướng dẫn thực hiện của địa phương khác so với các quy định của Trung ương
. 

- Việc phân công các bộ ban hành một số văn bản chưa phù hợp cũng gây ra vướng mắc nhất định, chẳng hạn việc Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học-công nghệ ban hành các văn bản liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng, đơn giá công trình giao thông, là không phù hợp với chuyên môn và yêu cầu quản lý đặc thù của ngành giao thông. 

(3) Các quy định về trách nhiệm của các chủ thể chưa đầy đủ, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe các trường hợp vi phạm nên không ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Trong thực tế, còn nhiều vi phạm phổ biến ở dạng: không đủ thủ tục vẫn được ghi vào kế hoạch đầu tư; không có đủ nguồn vốn vẫn ghi kế hoạch và triển khai thi công; không thực hiện đồng bộ giữa giải phóng mặt bằng và triển khai thi công công trình gây chậm trễ tiến độ, gây lãng phí lớn; vi phạm các quy định trong đấu thầu (chạy thầu, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu…); vi phạm các quy định về năng lực của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu… nhưng các quy định về trách nhiệm và chế tài thiếu cụ thể, khó xử lý vi phạm.  

Các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng chưa bao quát đầy đủ các loại hành vi vi phạm có thể xảy ra, chưa đầy đủ các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng như tổ chức tư vấn, cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án,... chưa có quy định về cưỡng chế thi hành quyết định thanh tra, kiểm toán nên hiệu quả thanh tra, kiểm toán chưa cao. 

Ngoài ra, do quy định về trách nhiệm quản lý chưa phù hợp, do chưa có quy định hoạt động xây dựng là loại hình kinh doanh có điều kiện, không có quy định về cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng nên dẫn đến một thực tế là ở địa phương Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh một cách rất rộng rãi, Sở Xây dựng không thể kiểm soát được. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã có 24.000 doanh nghiệp hoạt động xây dựng được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép nhưng Sở Xây dựng không nắm được nên không thể kiểm tra để phòng ngừa và xử phạt những trường hợp vi phạm
. 

Những hạn chế, vướng mắc trên có yếu tố do: tính chất phức tạp, đa dạng của lĩnh vực đầu tư xây dựng liên quan đến công tác quản lý của nhiều ngành, nhiều cấp. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư XDCB đòi hỏi phải có quá trình. Mặc khác quan trọng hơn là do năng lực, chất lượng xây dựng ban hành văn bản pháp luật còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, còn có tính cục bộ của từng ngành, chưa huy động hết khả năng tư vấn, phản biện, lấy ý kiến từ phía các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thiếu sự phối hợp chặc chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan. 
PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Ở CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
A. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được

Nhìn chung, các Bộ, ngành, địa phương đã chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư XDCB; vấn đề quản lý các dự án đầu tư; việc ban hành và tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế, các chương trình mục tiêu cũng như các cơ chế, chính sách phát triển đô thị đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm mới, góp phần xoá đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao trình độ văn hóa, dân trí. Nguồn vốn nhà nước dành cho đầu tư XDCB đã đóng vai trò rất quan trọng và có tính chủ đạo trong việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của đất nước. Nhiều công trình qui mô lớn, các cơ sở dịch vụ công ích, nhiều khu kinh tế, khu đô thị mới đã được hình thành. Giai đoạn 2005-2007, tổng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước là 237.447 tỷ đồng, chiếm khoảng trên 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó NSNN do địa phương quản lý là 151.774 tỷ đồng và các Bộ, ngành trung ương là 85.673 tỷ đồng
. Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ đã được giải ngân ở các địa phương là 757,850 tỷ đồng. Tổng số vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã được giải ngân là 4.876 triệu USD
. Tính đến tháng 6/2008, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh là 5.820 triệu USD
, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là 384 nghìn tỷ đồng
, (hiện chưa có báo cáo của Bộ Tài chính về vốn nhà nước đầu tư XDCB tại các DNNN).
2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, công tác đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, làm ảnh hưởng tới tốc độ và chất lượng phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (đường giao thông, cảng biển, bệnh viện tại các thành phố lớn...) quá tải, thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt. Trong khi đó, tiến độ các dự án sử dụng vốn nhà nước rất chậm, thủ tục đầu tư xây dựng rườm rà, hiệu quả đầu tư của nhiều dự án thấp, còn thất thoát, lãng phí so với đầu tư bằng nguồn vốn khác. Tình trạng bố trí vốn dàn trải, đầu tư thiếu đồng bộ vẫn còn khá phổ biến
. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt dự án tại một số bộ, ngành, địa phương chưa tốt, công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán của nhiều đơn vị được kiểm toán chưa đáp ứng được yêu cầu, các dự án phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện có xu hướng tăng lên. Vẫn còn nhiều vi phạm pháp luật về đầu tư XDCB, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông... gây bức xúc trong nhân dân. 

Những hạn chế, yếu kém trong đầu tư XDCB có nguyên nhân khách quan là đất nước ta vẫn còn là một nước đang phát triển ở trình độ thấp, nhu cầu đầu tư XDCB để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở tất cả các ngành, các lĩnh vực và các địa phương rất lớn; trong khi đó khả năng và các nguồn lực còn rất hạn chế; những tồn tại trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đã tích tụ trong nhiều năm qua chưa được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra tình hình kinh tế thế giới và trong nước từ cuối năm 2007 đến nay đã có nhiều biến động, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao đã tác động tiêu cực đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Về các nguyên nhân chủ quan cần phải nhấn mạnh đó là: (1) hệ thống văn bản còn vướng mắc, thủ tục quy định còn phiền hà, (2) công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữa các Bộ, ngành, địa phương chưa tốt, chậm được khắc phục, (3) năng lực của một bộ phận chủ đầu tư, Ban QLDA chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu trình độ chuyên môn, thiếu tính chuyên nghiệp, (4) năng lực của một số nhà thầu tư vấn và xây lắp còn yếu (5) một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật (6) công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư XDCB chưa đủ mạnh và nghiêm minh. 
B. Việc thực hiện pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước

1. Kết quả đạt được: 

(1) Trong 3 năm từ 2005-2007, việc thực hiện pháp luật về quy hoạch đã có chuyển biến. Chất lượng công tác quy hoạch được nâng lên so với trước, các bản quy hoạch dần hoàn chỉnh, có tính khoa học và thực tiễn cao hơn. Kế hoạch đầu tư XDCB nhìn chung đã bám sát quy hoạch, phân kỳ đầu tư phù hợp với quy hoạch chung. Đã hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010 và đang triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 của 6 vùng kinh tế; lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của 58 tỉnh, thành phố đến năm 2020, xây dựng quy hoạch phát triển một số hành lang kinh tế, 102 quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cũng được các bộ, ngành lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
(2) Việc huy động, phân bổ vốn đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện phân bổ vốn cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư trong danh mục các dự án thuộc kế hoạch hàng năm. Việc bố trí vốn đầu tư tập trung hơn cho các công trình trọng điểm, ưu tiên cho các dự án hạ tầng giao thông
, thuỷ lợi, bệnh viện, trường học,... các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh. Hạn chế việc bố trí vốn dàn trải, phân tán. Nhiều dự án không có trong quy hoạch được duyệt đã bị đình hoãn khởi công; những dự án chưa thật sự cấp bách đã được ngừng triển khai để bố trí vốn giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản và điều chuyển vốn cho những dự án sắp hoàn thành, dự án cấp bách, có hiệu quả. Trong năm 2007, bình quân vốn cho 1 dự án nhóm A là 207 tỷ đồng, gấp 2,13 lần năm 2005, trong đó 79% dự án là chuyển tiếp, 21% dự án là khởi công mới; bình quân vốn cho 1 dự án nhóm B là 11,9 tỷ đồng; 71,4% là chuyển tiếp, 28,6% là khởi công mới; bình quân vốn cho 1 dự án nhóm C là 3,65 tỷ đồng; 62,5% là chuyển tiếp, 37,5% là khởi công mới. Khi xây dựng kế hoạch 5 năm (2006-2010) và kế hoạch cụ thể hàng năm, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã xác định được danh mục đầu tư gắn với các quy hoạch được duyệt, đã chú ý đến việc lồng ghép các chương trình mục tiêu trên cùng một địa bàn, cân đối nhu cầu vốn 5 năm để lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, kết hợp xã hội hóa các lĩnh vực cần khuyến khích như xây dựng bệnh viện, trường học, vốn ngân sách tập trung cho các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Việc bố trí vốn để trả nợ đọng đã có những chuyển biến. Năm 2004, tổng số nợ đọng XDCB trên 11.000 tỷ đồng, hiện nay các Bộ, cơ quan trung ương về cơ bản không còn nợ đọng XDCB. Đối với địa phương tính đến tháng 6/2008 tổng số nợ XDCB các công trình nguồn vốn ngân sách nhà nước đã hoàn thành do địa phương quản lý là 3.860,39 tỷ đồng
.     
(3) Chủ trương, quyết định đầu tư đã được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng hơn, bám sát quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Hầu hết các dự án bố trí trong kế hoạch đều có quyết định đầu tư theo pháp luật. Việc thông qua chủ trương và quyết định đầu tư đã dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, ở địa phương danh mục các dự án XDCB từ nguồn vốn nhà nước đều được trình HĐND xem xét, thông qua.

2. Những hạn chế, yếu kém:
(1) Chất lượng của quy hoạch còn thấp, thiếu tính dự báo; nhiều quy hoạch chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung. Các quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, giao thông, hạ tầng xã hội ở nhiều địa phương thiếu đồng bộ, triển khai chậm, chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị. Quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng thiên tai; quy hoạch giao thông ở vùng sâu, vùng xa, chưa được quan tâm đúng mức; quy hoạch trong các lĩnh vực thuỷ sản, thuỷ lợi, nông lâm nghiệp chưa thực sự gắn kết và lồng ghép. 

Nhiều quy hoạch chưa có tính khả thi cao, còn mang tính chủ quan, chưa phù hợp với khả năng huy động nguồn lực để biến quy hoạch thành hiện thực; có trường hợp đề án quy hoạch còn mang tính giải quyết tình thế. Có phương án quy hoạch mới chủ yếu tập trung xác định mục tiêu, quy mô phát triển dựa trên các điều kiện tự nhiên.
Thiếu sự thống nhất giữa quy hoạch ngành kinh tế-kỹ thuật với quy hoạch vùng lãnh thổ, quy hoạch địa phương và giữa các quy hoạch ngành với nhau. Thiếu không gian kinh tế đồng nhất nên có tình trạng chồng chéo, cục bộ, cạnh tranh giữa các tỉnh, thành phố trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, thành lập các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, xây dựng hệ thống nghỉ dưỡng du lịch (resort), sân golf,... gây lãng phí cho nền kinh tế.  
Quản lý quy hoạch chưa tốt, có nơi không thực hiện đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng ở đô thị. Công tác đầu tư và xây dựng có trường hợp vừa làm vừa phải chờ quy hoạch nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả đầu tư và gây khó khăn trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đô thị. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch cũng thiếu các quy định cụ thể; sự kiểm tra, giám sát, phối hợp, triển khai thực hiện chưa tốt. Việc điều chỉnh quy hoạch chưa được quản lý chặt chẽ. 

(2) Vốn đầu tư XDCB tuy có tăng so với trước nhưng so với nhu cầu vẫn còn hạn chế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm cả Bộ Thuỷ sản cũ) được ngân sách nhà nước giao 6.587 tỷ đồng, mới đáp ứng được 52% nhu cầu của Bộ. Đề án nâng cấp bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2005-2008 (Đề án 225) do Bộ Y tế trình với tổng vốn đầu tư là 8.350 tỷ đồng, tuy nhiên huy động từ tất cả các nguồn trong 3 năm ước đạt 2.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương mới cấp 1.202 tỷ đồng trong số 3.920 tỷ đồng, bằng 30,6%; các địa phương phải bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng/năm nhưng thực tế chỉ được khoảng 200-300 tỷ đồng. Như vậy khó có thể hoàn thành được mục tiêu của Đề án trong năm 2008. Có những dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương phê duyệt từ hơn 10 năm qua nhưng vẫn chưa bố trí được nguồn vốn hoặc thực hiện rất dở dang như dự án nạo vét kênh Sáng - Bạc Liêu, đập thủy lợi Tà Pao - Bình Thuận, Cầu Hoàng Hoa Thám-TP.Hồ Chí Minh.
Chưa có kế hoạch vốn trung và dài hạn, việc xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm của một số đơn vị còn quá chậm nên bị động trong việc bố trí vốn đầu tư. Sự phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn chưa tốt, nhất là vốn các chương trình mục tiêu làm cho nguồn vốn bị phân tán, bố trí dàn trải dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, nhiều công trình kéo dài thời gian xây dựng. Việc phân giao và tốc độ giải ngân các nguồn vốn nhìn chung chậm, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ, giải ngân ở các địa phương mới chỉ đạt 30% so với kế hoạch. 

(3) Quyết định đầu tư ở nhiều nơi chủ yếu vẫn chạy theo số lượng mà chưa tính đến khả năng bố trí nguồn vốn, chưa chú trọng đúng mức đến hiệu quả đầu tư
, quyết định đầu tư dự án khi không có nhu cầu sử dụng, vượt định mức hoặc không cần thiết gây lãng phí
. Mặc dù các tỉnh đều có chủ trương bố trí vốn tập trung nhưng do nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương rất lớn nên thực trạng đầu tư dàn trải vẫn phổ biến ở nhiều địa phương mà Đoàn đã giám sát. Ở nhiều nơi, kế hoạch bố trí vốn chỉ đáp ứng được 1/3 đến 1/2 dự toán được duyệt nên phải kéo dài thời gian đầu tư
. Còn có sai sót trong việc ban hành quyết định đầu tư như: quyết định đầu tư sai mục đích, vượt thẩm quyền, không phù hợp với thực tế, gây lãng phí, thất thoát. Có dự án do nhiều lần phải thay đổi chủ trương đầu tư nên đến nay sau nhiều năm vẫn còn dở dang như dự án quốc lộ 70 Phú Thọ- Lào Cai, dự án xây dựng Cảng hàng không Phú Quốc-tỉnh Kiên Giang.   

3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

(1) Một số Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm làm tốt công tác quy hoạch; Năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng quy hoạch nhìn chung còn thấp. Vốn để thực hiện công tác quy hoạch còn thiếu, chưa được chú trọng.

(2) Tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự đầu tư của Nhà nước còn khá phổ biến; khả năng huy động các nguồn vốn khác để đầu tư các công trình thiết yếu ở nhiều nơi còn nhiều hạn chế. Công tác chuẩn bị đầu tư chưa được chú ý đúng mức dẫn đến việc chậm hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng và phải điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán trong quá trình xây dựng; các chủ đầu tư chưa khẩn trương thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành mặc dù đã đủ điều kiện thanh toán, mặt khác biến động giá đột biến thời gian qua cũng ảnh hưởng đến công tác giải ngân
. Một số địa phương chưa chú trọng bố trí vốn trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản, bên cạnh đó lại phát sinh nợ mới.
C. Việc thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

1. Phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản 

a) Kết quả đạt được: 
(1) Chính phủ đã đẩy mạnh phân cấp quyết định đầu tư các dự án cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty. Các dự án công trình quan trọng do Chính phủ quyết định đầu tư trước đây (các dự án nhóm A) nay đã phân cấp cho các Bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh quyết định đầu tư.

(2) Các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố cũng đã phân cấp, ủy quyền cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực thuộc và UBND cấp huyện, xã. Nhờ vậy, trách nhiệm, trình độ năng lực quản lý dự án của các đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương, cán bộ địa phương cũng tăng lên.

(3) Việc phân cấp trong quản lý đầu tư XDCB một mặt tăng tính chủ động, tính chịu trách nhiệm của từng cấp, mặt khác làm cho thủ tục hành chính trong đầu tư XDCB cũng bớt rườm rà.

b) Những hạn chế, yếu kém:

(1) Có tình trạng phân cấp nhưng thiếu kiểm tra dẫn đến có những quyết định đầu tư không được kiểm soát từ cấp trên. Việc phân cấp đầu tư cho cấp huyện, xã có nhiều trường hợp chưa phù hợp với năng lực quản lý của các cấp này nên quá trình thực hiện hoặc là chậm tiến độ hoặc là có sai sót trong quản lý đầu tư. Tại các địa phương, việc phân cấp quản lý không khớp với phân cấp ngân sách, nhiều nơi phân cấp chưa được thực hiện đồng bộ, triệt để nên chưa phát huy tính chủ động của các đơn vị. 

(2) Đẩy mạnh phân cấp nhưng thiếu sự phối hợp, thống nhất giữa các ngành với địa phương, giữa ngành với ngành nên vẫn còn tình trạng chồng chéo hoặc buông lỏng quản lý.
(3) Công tác quản lý sau đầu tư còn nhiều bất cập, chẳng hạn đối với các công trình giao thông, thuỷ lợi, đầu tư ban đầu rất lớn, nhưng sau khi đầu tư xong, bàn giao đưa vào sử dụng, khai thác thì bố trí vốn cho công tác duy tu, bảo dưỡng rất nhỏ, công trình xuống cấp nhanh, có công trình chỉ sau thời gian ngắn, lại phải đại tu hoặc đầu tư mới. 

2. Tổ chức quản lý dự án
a) Kết quả đạt được:
Công tác tổ chức quản lý dự án XDCB trong những năm qua đã có cải tiến. Chủ đầu tư được phân công rõ hơn, trách nhiệm cao hơn trước; Ban quản lý dự án được quy định nhiệm vụ, quyền hạn rõ hơn; một số Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có đủ cán bộ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và quản lý theo đúng chuyên ngành. Nhiều cán bộ giám sát được tập huấn nghiệp vụ giám sát và thực hiện nghiệp vụ đấu thầu theo quy định.

b) Những hạn chế, yếu kém:
(1) Vẫn còn tình trạng Chủ đầu tư, Ban QLDA năng lực hạn chế, thiếu chuyên môn về quản lý XDCB (ví dụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục), UBND các cấp huyện, xã thiếu bộ máy và cán bộ. Pháp luật quy định chủ đầu tư dự án là đơn vị quản lý và sử dụng công trình nhưng thực tế ở các bộ, ngành, địa phương có trường hợp phải phân công chủ đầu tư khác với quy định, ví dụ ở TP.Hồ Chí Minh không giao Sở Giáo dục-đào tạo hoặc các trường mà giao UBND cấp quận, huyện làm chủ đầu tư dự án xây dựng trường học. Theo đại diện Đại học quốc gia TP.HCM thì trường đại học không muốn làm chủ đầu tư dự án mà đề nghị nên áp dụng hình thức “chìa khóa trao tay”. Trong khi đó, Đại học quốc gia Hà Nội và một số trường Đại học thành viên tuy phải làm chủ đầu tư nhưng cũng nhận thấy do năng lực quản lý hạn chế nên tiến độ thực hiện các dự án rất chậm. Lãnh đạo ngành Y tế ở địa phương nơi Đoàn giám sát đến làm việc cũng đề nghị không nên giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư xây dựng các công trình vì không có chuyên môn về XDCB, do đó dễ vi phạm các quy định của pháp luật. Việc các chủ đầu tư thuê các tư vấn quản lý dự án cũng gặp khó khăn, vì thực tế các đơn vị này năng lực cũng còn yếu, việc quản lý hoạt động của các đơn vị tư vấn cũng còn nhiều bất cập.
(2) Qua giám sát thực tế, việc tổ chức thành lập các Ban QLDA tại các địa phương được tổ chức hoạt động theo các loại hình chủ yếu sau: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình do UBND tỉnh thành lập, có chức năng giúp chủ đầu tư quản lý dự án hoặc trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án và thực hiện chức năng tư vấn quản lý dự án; Ban QLDA do UBND tỉnh thành lập, trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ODA, các thành viên hoạt động kiêm nhiệm; Ban QLDA do các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thành lập, trực tiếp quản lý thực hiện tất cả dự án do Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố được giao làm chủ đầu tư; Chủ đầu tư thành lập Ban QLDA cho từng dự án cụ thể, để triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc dự án... Bộ NN&PTNN cũng tổ chức các Ban QLDA khác với các bộ khác (hiện tại Bộ có 10 Ban QLDA). Việc tồn tại nhiều mô hình Ban QLDA khác với quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư XDCB, chưa có tổng kết, đánh giá sự phù hợp của từng loại mô hình Ban QLDA đối với các ngành, địa phương. Việc Bộ Xây dựng hướng dẫn thành lập Ban QLDA đối với từng dự án cụ thể và giải thể sau khi dự án hoàn thành chưa được các bộ, ngành, địa phương hoàn toàn áp dụng vì cho rằng Ban QLDA cần ổn định và có tính chuyên nghiệp thì mới đáp ứng được các yêu cầu trong quả lý đầu tư.
(3) Các doanh nghiệp tư vấn (tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát) thiếu và yếu; phí tư vấn không phù hợp nên không khuyến khích các doanh nghiệp tư vấn. Có địa phương như tỉnh Lạng Sơn chỉ có 4 Công ty tư vấn xây dựng và giao thông, trong khi số lượng dự án đầu tư XDCB của các cấp tỉnh, huyện, xã rất nhiều, phải chờ đợi dịch vụ tư vấn. Các dự án ở vùng sâu, vùng xa rất khó thuê tư vấn. Các Công ty tư vấn lớn ở các nơi khác trúng thầu tư vấn nhưng khi thực hiện thường giao cho các đơn vị thiếu năng lực nên chất lượng tư vấn yếu, góp phần làm chậm tiến độ dự án. Việc thuê và quản lý tư vấn nước ngoài cũng rất khó khăn, có trường hợp nhà thầu nước ngoài trúng thầu nhưng bán lại cho nhà thầu Việt Nam. 
3. Về cải cách thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản

a) Kết quả đạt được

(1) Chính phủ, các bộ, ngành đã rà soát, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp trong lĩnh vực quản lý đầu tư XDCB. Bộ Tài chính đã ban hành một số thông tư hướng dẫn nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án ODA, cơ chế quản lý chi phí ban quản lý dự án, quyết toán công trình hoàn thành. Kho bạc Nhà nước đã đơn giản quy trình kiểm soát chi, giảm bớt hồ sơ thanh toán (ngoài hồ sơ cơ sở, chỉ phải gửi đến 3 tài liệu thay vì 5 tài liệu như trước đây); thực hiện quy trình thanh toán trước, kiểm soát sau để bảo đảm giải ngân nhanh khi có khối lượng thanh toán; thanh toán trên cơ sở hợp đồng; chủ đầu tư chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng công trình; ban hành cơ chế tạm thanh toán cho các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A trong khi chờ phê duyệt tổng dự toán tạo điều kiện cho các chủ đầu tư giải ngân vốn theo đúng tiến độ, vừa xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và của cơ quan thanh toán trong từng khâu, tránh chồng chéo về trách nhiệm và tránh phiền hà phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực trong khâu thanh toán. 
(2) Việc thực hiện cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB được tổ chức triển khai thực hiện ở nhiều địa phương, bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực. Nhiều nơi đã thực hiện chế độ giao dịch một cửa, niêm yết công khai quy trình thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin, ban hành các văn bản về quản lý cải cách thủ tục theo hướng phấn đấu giảm thời gian xử lý so với quy định Trung ương. 
b) Những hạn chế, yếu kém

(1) Thủ tục về đầu tư XDCB còn phức tạp, thời gian từ khâu chuẩn bị đến triển khai dự án đầu tư xây dựng quá dài, phải qua rất nhiều bước, làm giảm hiệu quả của dự án, thậm chí làm mất thời cơ đầu tư của doanh nghiệp.
Quy trình thủ tục đấu thầu chiếm nhiều thời gian, việc áp dụng chỉ định thầu còn rườm rà, nhiều thủ tục. Hầu hết công trình ở địa phương là công trình quy mô nhỏ nhưng yêu cầu về thủ tục, hồ sơ như công trình có quy mô lớn. Có trường hợp nếu chỉ định thầu thì tiến độ nhanh hơn và giá rẻ hơn. Ví dụ: Nhà máy đạm Cà Mau nếu được chỉ định thầu thì sẽ chọn được nhà thầu có mức vốn đầu tư là 500 triệu USD với thiết bị công nghệ cao, nhưng do phải đấu thầu nên thời gian hoàn thành chậm 2 năm, mức vốn đầu tư tăng lên 900 triệu USD (trong đó có yếu tố trượt giá), công nghệ thấp hơn. 
Một số địa phương còn tự đặt ra các thủ tục trái với quy định của Chính phủ. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, qua rà soát thủ tục của 3 loại dự án là dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cho thấy một số địa phương đã tự đặt ra khoảng 8 loại thủ tục khác nhau cần phải bãi bỏ. 
Thời gian tiến hành các khâu của dự án kéo dài, làm chậm tiến độ dự án. Theo thống kê của tỉnh Vĩnh Long, tổng cộng thời gian từ khi xin chủ trương đầu tư đến khi khởi công công trình đối với 01 dự án nhóm A: 1.250 ngày (42 tháng); nhóm B: 870 ngày (29 tháng); nhóm C: 675 ngày (23 tháng). Theo một nghiên cứu của Bộ xây dựng, một số dự án khu đô thị tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để có được giấy phép thì cần trải qua 33 thủ tục hành chính, thời gian chuẩn bị cho 1 dự án trung bình kéo dài 3 năm (gần đây mới đang xem xét, sửa đổi giảm xuống còn 8 thủ tục và kéo dài trung bình 1 năm).

(2) Công tác đền bù GPMB vẫn là một khâu phức tạp, khó thực hiện do cơ chế, chính sách không phù hợp, mâu thuẫn, thiếu nhất quán giữa các loại dự án, giữa các địa phương và giữa các thời điểm thực hiện
 gây rất nhiều khó khăn cho quá trình triển khai dẫn đến tình trạng khiếu nại kéo dài, chậm trễ bàn giao mặt bằng, gây lãng phí thất thoát khá lớn. Theo báo cáo của một Ban QLDA thuộc Bộ GTVT, để làm thủ tục đền bù GPMB một dự án cần hơn 40 loại văn bản, công văn, giấy tờ. Giá trị đền bù GPMB của một số công trình ở các thành phố lớn bằng hoặc lớn hơn rất nhiều lần so với giá trị xây lắp làm tăng tổng mức đầu tư, ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án, chẳng hạn: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) giá trị xây lắp chỉ có 68 tỷ đồng, trong khi đó giá trị đền bù GPMB là 654 tỷ đồng; đường Kim Liên- Ô Chợ Dừa (TP.Hà Nội) giá trị xây lắp là 222 tỷ đồng, giá trị đền bù GPMB là 667 tỷ đồng; Cầu Thủ Thiêm (TP.HCM) giá trị xây lắp là 575,43 tỷ đồng, giá trị đền bù GPMB là 576,91 tỷ đồng...  
(3) Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán vốn đầu tư tuy đã cải tiến và giảm thiểu thủ tục hành chính nhưng vẫn là khâu mất nhiều thời gian đối với chủ đầu tư và nhà thầu. Về nguyên tắc, khi từng giai đoạn công việc hoàn thành có thể nghiệm thu, thanh toán, tuy nhiên, do công tác thiết kế có phần giám sát tác giả (10%) nên chỉ có thể thanh toán khi công trình thi công xong và đưa vào khai thác, sử dụng. Điều này dẫn đến tình trạng là có nhiều dự án, công trình thiết kế chưa được thanh toán do dự án chưa hoàn thành, dừng không triển khai hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được bàn giao. Theo phản ánh của doanh nghiệp xây dựng, khâu quyết toán với Chủ đầu tư thường mất thời gian từ 3-4 tháng kể từ ngày bàn giao công trình do phải lập nhiều thủ tục khác nhau; các dự án nhóm C thường khó bảo đảm thời gian có quyết định phê duyệt quyết toán sau khi công trình hoàn thành. 

4. Tình hình thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm pháp luật đầu tư XDCB
a) Kết quả đạt được

(1) Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng được tiến hành thường xuyên, đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại trong cơ chế quản lý, nhiều sai phạm trong quá trình đầu tư và có những kiến nghị cụ thể để xử lý vi phạm, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đã được quan tâm, và tiến hành thường xuyên thông qua giám sát chung việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và HĐND về kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN, giám sát chuyên đề, giám sát thực hiện dự án. Kết quả giám sát đã góp phần đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về các cơ chế, chính sách như việc xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy thủy điện Sơn La, các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội các công trình giao thông, thoát nước tại TP.HCM và các dự án, công trình ở nhiều địa phương khác.
Trong 3 năm 2005-2007, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trên diện rộng, phát hiện nhiều sai phạm như chiếm dụng vốn, thu chi sai nguyên tắc, sai mục đích, lập phí, quyết toán khống, lập dự án chưa sát năng lực tài chính, chia dự án thành nhiều giai đoạn để chỉ định thầu thi công, có trường hợp triển khai thi công trước, duyệt dự án sau... Các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán cũng phát hiện việc bố trí vốn ở một số ngành, địa phương còn dàn trải, chưa tập trung cho công trình trọng điểm, một số dự án vượt thời gian quy định... Qua kiểm soát thanh toán, hệ thống Kho bạc nhà nước phát hiện nhiều khoản thanh toán sai chế độ, tính trùng hoặc thừa khối lượng, áp dụng sai định mức, đơn giá và đã từ chối thanh toán 1.570 tỷ đồng
. Qua việc giám sát, đánh giá đầu tư cho thấy, số lượng và tỷ lệ các dự án có vi phạm các quy định về quản lý đầu tư (không phù hợp quy hoạch, phê duyệt không đúng thẩm quyền, không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án, đấu thầu không đúng quy định, giá dự thầu không phù hợp, phê duyệt không kịp thời, ký hợp đồng không đúng quy định, chậm tiến độ, chất lượng xây dựng thấp, có lãng phí) có xu hướng tăng lên
 trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2007. Bộ KH&ĐT trong 3 năm (2005-2007), qua thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước đã phát hiện 14 vụ, sai phạm kinh tế là 101,4 tỷ đồng và 46,9 nghìn USD, trong đó xuất toán, giảm trừ là 48 tỷ đồng, thu hồi nộp NSNN là 16,6 tỷ đồng và 46,9 nghìn USD, kiến nghị xử lý khác là 13,7 tỷ đồng và 59,2 nghìn m2 đất
. Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra 14 dự án do Bộ, ngành trung ương quản lý và thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại 18 địa phương, đã phát hiện và xử lý sai phạm 3.212,4 tỷ đồng, trong đó đã xử lý thu hồi nộp NSNN 727,6 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh quyết toán 665,8 tỷ đồng, kiểm tra bổ sung căn cứ 251,2 tỷ đồng. Tổng số dự án, chương trình được Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán trong 3 năm (2005-2007) là 65 cuộc, trong đó đã kiến nghị xử lý tài chính là 1.068 tỷ đồng
.       
(2) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, tình hình vi phạm pháp luật trong xây dựng diễn biến rất phức tạp, mức độ thiệt hại, thất thoát khá nghiêm trọng. Tội phạm xảy ra ở các ngành và địa phương, ở các loại công trình, dự án, kể cả các công trình phục vụ xoá đói, giảm nghèo. Hầu hết các công trình xây dựng mà cơ quan công an tiến hành điều tra đều xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí ở các khâu, các giai đoạn của dự án, tập trung chủ yếu trong khâu giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thi công xây dựng công trình. Thống kê sơ bộ của cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế cho thấy, từ năm 2005 đến 2007, đã phát hiện 149 vụ với 231 đối tượng có hành vi cố ý làm trái, tham nhũng, tiêu cực trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền thất thoát trên 677 tỷ đồng; đã khởi tố điều tra 87 vụ gồm 143 bị can, thu hồi tài sản trị giá gần 167 tỷ đồng. Một số vụ án điển hình đã khởi tố như vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng công ty xây dựng miền Trung trong việc thực hiện Dự án xây dựng nhà máy gỗ ván MDF ở tỉnh Quảng Trị, bước đầu xác định làm thất thoát khoảng 50 tỷ đồng, tại Baseaserco Bà Rịa-Vũng Tàu gây thiệt hại 26 tỷ đồng, vụ PMU 18...

b) Những hạn chế, yếu kém  
(1) Công tác giám sát, đánh giá đầu tư đã được tăng cường ở các cấp, các ngành nhưng việc phát hiện những khâu yếu kém trong đầu tư còn hạn chế. Nội dung báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư mới đáp ứng một phần yêu cầu so với quy định, một số báo cáo mang tính hình thức, thiếu các thông tin chi tiết, không đủ số liệu cụ thể. Số lượng và tỷ lệ các cơ quan có báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư có xu hướng giảm dần. Việc chấp hành chế độ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự nghiêm túc đã hạn chế việc phân tích, đánh giá tình hình đầu tư chung. Số liệu trong các báo cáo giám sát mới chỉ phản ánh được những sai phạm trong thủ tục đầu tư mà chưa phản ánh đúng thực tế về chất lượng công trình và việc thất thoát, lãng phí trong đầu tư và xây dựng. Công tác giám sát cộng đồng thời gian qua chưa được thực hiện có hiệu quả. Chưa có các quy định cụ thể và điều kiện để thực hiện công tác giám sát cộng đồng.
(2) Công tác kiểm tra, thanh tra chưa toàn diện, chủ yếu mới chỉ tập trung vào giai đoạn thực hiện đầu tư, chưa chú trọng vào giai đoạn quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư. Sự phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành (thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thanh tra tài chính, thanh tra xây dựng) và Kiểm toán Nhà nước có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ nên còn có tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Có những đơn vị, dự án có nhiều cơ quan vào thanh tra, kiểm toán trong 1 năm
. Mỗi cơ quan lại yêu cầu đơn vị giải trình về tất cả các nội dung trong quá trình thực hiện dự án nên tốn nhiều thời gian, công sức. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán chưa nghiêm, chưa kịp thời và chủ yếu cũng chỉ tập trung xử lý các vấn đề tài chính, chưa quan tâm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm nên hiệu lực còn hạn chế. Một số kết luận thanh tra, kiểm toán còn chưa có sự thống nhất, kéo dài thời gian thanh tra, kiểm toán, ảnh hưởng đến công tác giải ngân, thanh toán cho nhà thầu. Các cơ quan tư pháp (cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án) cũng chưa có sự thống nhất trong theo dõi, đánh giá tình hình điều tra, truy tố xét xử các vụ án trong lĩnh vực XDCB. Số liệu báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khác nhiều so với báo cáo của cơ quan điều tra Bộ Công an, theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong 3 năm, đã truy tố tổng số 56 vụ án với 263 bị can phạm tội trong lĩnh vực đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước, tổng thiệt hại do các bị can gây ra 31,4 tỷ đồng. Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao thì các vụ án tham nhũng trong đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước mà Tòa án đã xét xử là không nhiều; Do hệ thống biểu mẫu hiện nay chỉ thống kê các vụ án tham nhũng đã thụ lý và xét xử trong năm, không có các tiêu chí thống kê chi tiết các trường hợp phạm tội về tham nhũng trong đầu tư XDCB có sử dụng vốn nhà nước, nên Tòa án nhân dân tối cao không nêu được số liệu cụ thể.
5. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
(1) Một số văn bản quy định của pháp luật về quản lý đầu tư XDCB như về phân công trách nhiệm, quyền hạn quản lý nhà nước giữa các bộ; về chủ đầu tư, Ban QLDA, tư vấn quản lý; về phân cấp đầu tư, thủ tục đầu tư,... chưa đồng bộ và phù hợp.   
(2) Thiếu sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các bộ, ngành với nhau; thiếu đầu mối thống nhất trong quản lý đầu tư XDCB (nhiều bộ, ngành tham gia quản lý đầu tư XDCB như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ chuyên ngành khác nhưng thiếu đầu mối quản lý thống nhất như Uỷ ban Xây dựng cơ bản nhà nước trước đây). 
(3) Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của một số cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức và thực hiện các dự án đầu tư XDCB yếu kém; một số cán bộ, công chức còn vi phạm pháp luật, tham nhũng, sách nhiễu.

(4) Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong đầu tư XDCB còn thiếu kiên quyết
; trình độ chuyên môn trong lĩnh vực XDCB của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử còn hạn chế nên khó phát hiện các vi phạm xảy ra.
D. Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước trong một số lĩnh vực 

1. Xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn

a) Kết quả đạt được:

Theo số liệu tổng hợp, vốn nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2005-2007 chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội và liên tục tăng qua các năm. Nhìn chung, các dự án XDCB sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn đều phát huy hiệu quả, có ý nghĩa lớn về mặt chính trị, xã hội, văn hóa, góp phần đáng kể vào việc cải tạo bộ mặt nông thôn và phục vụ tốt các nhiệm vụ về an sinh xã hội. Nhờ đầu tư tập trung của Nhà nước và sự nỗ lực tham gia, đóng góp của nhân dân, ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta đã liên tục phát triển với tốc độ khá cao, cơ sở vật chất, trình độ sản xuất, năng lực sản xuất đã được nâng cao đáng kể; kết cấu hạ tầng liên quan đến thủy lợi, đường giao thông, kênh mương, nước sạch, vệ sinh, y tế, giáo dục... vùng nông thôn ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện rõ rệt.  

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước trực tiếp cho ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thủy lợi tăng từ 11.530 tỷ đồng trong năm 2005 lên đến 17.200 tỷ đồng trong năm 2007.  Đầu tư cho phát triển hạ tầng nông thôn thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ bình quân mỗi năm đạt khoảng 7.000 tỷ đồng, chiếm 12 % tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế trong kế hoạch hàng năm. Cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 200 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn trong tổng số 307 dự án, đạt 65%.  
Các dự án đầu tư XDCB cho khu vực nông nghiệp, nông thôn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ chủ yếu tập trung vào xây dựng các công trình thủy lợi. Từ năm 2005-2007, Bộ NN&PTNN đã giải ngân 5.537 tỷ đồng, chiếm 90% kế hoạch
. Đến hết năm 2007, đã có 11 dự án lớn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Hàng năm, Nhà nước thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện tín dụng đầu tư, theo đó ưu tiên tập trung đầu tư những dự án nông nghiệp, nông thôn, dự án tại các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang và các dự án tại vùng đồng bào dân tộc sinh sống tập trung. Trong năm 2007, có tổng số 158 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm, thủy sản đã được Ngân hàng Phát triển cho vay đầu tư với số vốn giải ngân lên đến 514 tỷ đồng.

Về đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, các dự án XDCB đã hướng sang phục vụ đa mục tiêu: xây dựng hồ chứa kết hợp thủy điện, nhất là vùng miền trung và Tây Nguyên. Tổng năng lực thiết kế của các hệ thống công trình thủy lợi hiện đã bảo đảm tưới cho khoảng 3,4 triệu ha đất canh tác. Đến cuối năm 2007, năng lực tưới đã tăng thêm 575 ngàn ha, năng lực tiêu thêm 235 ngàn ha. 

Về chương trình kiên cố hóa kênh mương, đến năm 2007 đã kiên cố hóa được 29.842 km kênh các loại. Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đã góp phần tiết kiệm đáng kể diện tích đất nông nghiệp, hạn chế thất thoát nguồn nước tưới, chủ động trong tưới tiêu, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế diện tích đất nông nghiệp bị hạn hán hàng năm, từ đó góp phần quan trọng ổn định đời sống cho người nông dân đồng thời thúc đẩy việc thay đổi cơ cấu cây trồng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.

Về đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, giao thông nông thôn đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Chủ trương xã hội hóa và huy động sự đóng góp, tham gia cả về nhân lực và nguồn lực của địa phương và người dân trong việc tham gia xây dựng, nâng cấp hệ thống đường nội bộ xã, liên thôn, xóa cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long... đã thực sự phát huy tính hiệu quả. Đến năm 2006, cả nước có 8.972 xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã, chiếm 96,9% tổng số xã; trong đó có 8.488 xã có đường ô tô đi lại và có 6.356 xã có đường ô tô được rải nhựa và bê tông hóa. Về cơ bản, hệ thống giao thông nông thôn được mở rộng, kiên cố hóa góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy giao lưu kinh tế hàng hóa giữa các vùng dân cư, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010, tính đến 2007, đã có 70% dân cư nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 51% người dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh và 12% số xã có hệ thống nước thải chung
. Quy mô, công nghệ cấp nước cũng được cải thiện, chuyển dần từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ theo hộ gia đình thành các công trình cấp nước tập trung.

Ngoài ra, các dự án XDCB sử dụng vốn nhà nước cho khu vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2005-2007 cũng đã tập trung đầu tư cải tạo đáng kể nhà ở nông thôn, đất ở, đất sản xuất và công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đối tượng chương trình 134, đầu tư kiên cố các trụ sở xã, nhà văn hoá ở thôn bản, các chợ, mạng lưới điện nông thôn. 

b) Hạn chế, yếu kém:

(1) Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn dù đã có những cải thiện rõ rệt, nhưng vẫn còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ cấu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn chưa hợp lý. Hiện nay các dự án XDCB chủ yếu tập trung vào đầu tư phục vụ phát triển sản xuất (thủy lợi, cây giống), chưa quan tâm đúng mức đến đầu tư phát triển chế biến và tiêu thụ nông sản. 
(2) Vẫn còn một số công trình, dự án thuộc Chương trình Trung tâm cụm xã, Chương trình 132, Chương trình 134, Chương trình 135, chưa phát huy hiệu quả do đầu tư xây dựng không đồng bộ, không phù hợp phong tục, tập quán sản xuất và sinh hoạt của người dân, một số dự án được quyết định chủ trương đầu tư còn mang tính chủ quan, chưa căn cứ vào quy hoạch được duyệt cũng như nhu cầu thực tế của các địa phương, đơn vị
.

(3) Chưa quan tâm thích đáng đến công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình XDCB đã đưa vào sử dụng. Do vậy, nhiều công trình do thiếu kinh phí tu bổ thường xuyên bị xuống cấp nghiêm trọng (như một số hồ chứa nước, hồ thủy lợi lớn), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:
(1) Ngân sách bố trí cho các dự án đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn mặc dù đã được Nhà nước ưu tiên bố trí đầu tư song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Nguồn vốn đầu tư XDCB từ Nhà nước chiếm vị trí chủ đạo, nhưng chưa dẫn dắt, thu hút, huy động được các nguồn vốn khác của xã hội cho đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Một số địa phương chưa huy động tối đa nguồn lực tại địa phương và chưa có biện pháp lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia có hiệu quả (điển hình là chương trình 135). Việc phối hợp, lồng ghép các dự án quốc tế với nhau và với dự án trong nước trên cùng một địa bàn còn lúng túng.
(2) Rủi ro khi đầu tư vào nông nghiệp và khu vực nông thôn cao, suất đầu tư ở khu vực miền núi, đồng bằng sông Cửu Long rất lớn, hiệu quả kinh tế từ hoạt động đầu tư chưa tương xứng, chưa đủ để hấp dẫn các nhà đầu tư, đẩy nhanh xã hội hóa trong đầu tư XDCB, trong khi Nhà nước chưa có những chính sách khuyến khích đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn đủ mạnh. Cho đến nay vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh miền núi, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng... hầu như không đáng kể.
2. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị

a) Kết quả đạt được:
Tính đến thời điểm này, cả nước ta đã có trên 743 đô thị các loại. Bộ mặt đô thị Việt Nam nhìn chung đã có sự khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Nhiều địa phương tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp, mở rộng và chỉnh trang đô thị. Những khu đô thị mới đã và đang được hình thành với hệ thống cơ sở hạ tầng và khu vực dịch vụ hỗ trợ khá đồng bộ, hiện đại, góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của các đô thị hiện nay, nhất là vấn đề nhà ở và các dịch vụ đô thị. Đầu tư cho giao thông đô thị, cấp thoát nước và công trình phúc lợi xã hội đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo đảm tối đa nhu cầu cấp nước sạch và thoát nước của người dân. 
b) Hạn chế, yếu kém:
(1) Một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị căn cứ vào các quy hoạch, kế hoạch thiếu tính lâu dài, thiếu bài bản, quy hoạch giao thông và các quy hoạch chuyên ngành khác chưa thực sự gắn kết với quy hoạch đô thị, công tác quản lý quy hoạch còn yếu kém dẫn tới các hệ quả như: kiến trúc thiếu đồng bộ, bộ mặt đô thị còn chắp vá, giao thông tắc nghẽn, ngập lụt, ô nhiễm môi trường, di dân tự do và các vấn đề xã hội khác...

(2) Vốn NSNN đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng đô thị chưa tương xứng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Chưa có phương án vốn khả thi để triển khai nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn và giảm thiểu tai nạn giao thông; việc xây dựng hệ thống cấp, thoát nước giải quyết úng ngập cục bộ, việc xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp ở một số thành phố lớn còn chưa đáp ứng được yêu cầu.
(3) Nhiều khu đô thị mới được phát triển mạnh ở khu vực ven các thành phố, thị xã thường là không đồng bộ, hầu như chỉ xây nhà ở để bán, thiếu các công trình phục vụ công cộng (trường học, bệnh viện, chợ và các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí). Các thị tứ hình thành một cách tự phát, thiếu quy hoạch, thường bám lấy đường giao thông. 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: 

(1) Pháp luật về quy hoạch đô thị chưa hoàn chỉnh; trình độ, năng lực của một số cơ quan lập và quản lý quy hoạch đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, làm cho chất lượng quy hoạch thấp, thiếu tính dự báo các yếu tố phát triển trong dài hạn.
(2) Sự phối hợp giữa các ngành trong quản lý, đầu tư phát triển đô thị chưa tốt; ý thức của người dân tham gia phát triển và quản lý đô thị chưa được đề cao. Nhiều Ban QLDA, nhà thiết kế, thi công thiếu tinh thần trách nhiệm vi phạm các quy định về quản lý đô thị.  

3. Xây dựng kết cấu hạ tầng giáo dục, đào tạo
a) Kết quả đạt được:

Nguồn vốn NSNN đầu tư kết cấu hạ tầng giáo dục, đào tạo bao gồm hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường trung cấp và hệ thống các trường phổ thông giai đoạn 2005-2007 liên tục tăng. Nếu trong năm 2005, tổng số vốn đầu tư cho toàn ngành giáo dục đào tạo là 6.623 tỷ đồng (trong đó TƯ quản lý 1.448 tỷ đồng, địa phương quản lý 5175 tỷ đồng), đến năm 2007 con số đó là 11.660 tỷ đồng (trong đó TƯ quản lý 2.599 tỷ đồng, địa phương quản lý 9.060 tỷ đồng) và năm 2008 là 12.500 tỷ đồng (trong đó TƯ quản lý 2.693 tỷ đồng, địa phương quản lý 9.800 tỷ đồng). Chỉ tính riêng cho các trường đại học trọng điểm, trong 3 năm NSNN đã bố trí 748 tỷ đồng (năm 2005 là 272,8 tỷ đồng, năm 2006 là 187,4 tỷ đồng, năm 2007 là 287,9 tỷ đồng).    

Theo báo cáo của 55 tỉnh thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, tổng số phòng học các địa phương đã triển khai xây dựng là 74.216 phòng học (hơn 67.053 phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng), trong đó có 48.595 phòng đúng với danh mục các địa phương báo cáo, đạt tỉ lệ 81,6% so với tổng số phòng học cần xây dựng. Nhờ đó, nhiều địa phương về cơ bản đã thực hiện được mục tiêu xoá bỏ các lớp học ba ca và thanh toán những phòng học tạm thời tranh tre nứa lá, năm học 2006-2007 đã có thêm gần 3 triệu học sinh được học ở các phòng học kiên cố, có đủ tiêu chuẩn theo quy định. Phần lớn các phòng học được xây dựng theo thiết kế mẫu do Bộ xây dựng ban hành. 

Các tỉnh, thành phố khác không thuộc đối tượng của Chương trình nói trên đã huy động các nguồn vốn của địa phương để thực hiên Chủ trương kiên cố hóa trường, lớp học. Một số tỉnh, thành phố đã huy động được các nguồn vốn với kinh phí rất lớn để thực hiện Chương trình, như: tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.Hà Nội đã xây dựng được 8.574 phòng học thông thường, nhiều phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, nhà đa chức năng, phòng để thiết bị, thư viện, nhà công vụ, hệ thống tường rào, cổng trường, công trình vệ sinh...

Nhìn chung, việc bố trí ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo tăng dần qua các năm; Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học đã phát huy hiệu quả; về cơ bản đã thực hiện được mục tiêu xóa bỏ các lớp học 3 ca và thanh toán những phòng học tạm thời tranh tre nứa lá. Chất lượng giáo dục được nâng dần, góp phần thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X. 
b) Hạn chế, yếu kém:

(1) Mặc dù vốn NSNN bố trí hàng năm tuy có tăng, nhưng việc thành lập nhiều trường đại học, cao đẳng
 thời gian qua đã dẫn đến tình trạng thiếu và không bảo đảm về cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác đào tạo. Nếu năm 2000, cả nước mới có 97 trường đại học, 104 trường cao đẳng, 246 trường trung cấp chuyên nghiệp thì năm 2007, số lượng tương ứng của mỗi loại là 118, 171 và 279. Ngoài ra, còn có hàng chục trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề mới được hình thành.  
(2) Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học được Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương triển khai trong 3 năm từ 2003-2005, kết quả thực hiện như nêu trên là chậm: tiến độ xoá phòng học 3 ca chậm 4 năm, xoá phòng học tranh tre, nứa lá chậm 2 năm so với mục tiêu Chương trình. Việc chuẩn bị triển khai đề án chưa tốt (thiết kế mẫu, suất đầu tư...chưa phù hợp thực tế), thống kê, dự báo chưa chuẩn xác nên hiện nay số phòng học chưa đủ tiêu chuẩn phát sinh sau thời điểm quyết định Chương trình rất lớn. Một số phòng học của một vài địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của Chương trình là kiên cố, bền vững mà chỉ xây dựng tương đương với tiêu chuẩn bán kiên cố. Chất lượng một số phòng học chưa đảm bảo, mới đưa vào sử dụng đã bị nứt tường, lún nền, vênh cửa...
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: 

(1) Ngành giáo dục-đào tạo và một số địa phương mới chỉ quan tâm đến phát triển hệ thống trường đại học, cao đẳng về mặt số lượng, chưa chú trọng về chất lượng từ việc đầu tư cơ sở vật chất đến chuẩn bị đội ngũ cán bộ giảng dạy. 
(2) Một số tỉnh đã phân bổ NSTƯ hỗ trợ bình quân cho số phòng học cần phải xây dựng của địa phương không đúng với hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương là ưu tiên đầu tư trước hết đối với các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các xã nghèo
. Một số địa phương chưa thực hiện đúng mục tiêu của Chương trình mà sử dụng nguồn công trái giáo dục xây dựng trường mới, thanh toán nợ xây dựng các trường trước tháng 8/2002, xây dựng trường dạy nghề, chính trị... Việc giải ngân, thanh toán vốn đầu tư còn chậm ở một số địa phương. Việc phân công trách nhiệm giữa trung ương và địa phương trong việc thực hiện chương trình chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều địa phương còn ỷ lại nguồn vốn công trái giáo dục của Trung ương hỗ trợ, chưa chủ động huy động nguồn lực sẵn có trên địa bàn.

4. Xây dựng kết cấu hạ tầng y tế (tập trung vào đầu tư hệ thống khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, xã)

a) Kết quả đạt được:

Tổng vốn đầu tư cho các cơ sở y tế địa phương từ nguồn NSNN và nguồn vốn ODA năm 2005 khoảng 1.798 tỷ đồng, năm 2006 khoảng 2.683 tỷ đồng, khoảng 30% số vốn này được dành cho các bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhờ có sự đầu tư của Nhà nước trong thời gian qua, đến nay đã khắc phục một phần tình trạng buồng bệnh xuống cấp và không bảo đảm vệ sinh cho công tác điều trị. Các cơ sở khám chữa bệnh không những được mở rộng mà còn nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân khám và điều trị. Việc hiện đại hóa các khoa lâm sàng, các labo tạo điều kiện cho việc chẩn đoán sớm, chính xác nhiều căn bệnh giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn.

Đặc biệt, hệ thống y tế nông thôn được quan tâm xây dựng đã và đang trở thành tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu quan trọng của nhân dân. Đến năm 2007, đã có 10.812 xã có trạm y tế, chiếm 98,84% tổng số xã. Bình quân một vạn dân có 6,67 bác sĩ. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ là 67,4%, có trên 50,5% số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Bộ Y tế cũng đã có những chỉ đạo, giải pháp cụ thể để huy động vốn đầu tư đồng bộ cho hệ thống bệnh viện tuyến địa phương, nhằm giải quyết tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến dẫn đến quá tải như hiện nay. Theo đó, các bệnh viện tuyến huyện sẽ được đầu tư nâng cấp cả về nhân lực và vật lực để có đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực mắc bệnh thông thường. Các trạm y tế tuyến xã, đặc biệt là những khu vực vùng sâu, vùng xa cũng sẽ được ưu tiên nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị, bổ sung và nâng cao chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 
Năm 2008, các bệnh viện tuyến trung ương cũng sẽ được quy hoạch, mở rộng ra ngoại thành. Những dự án đi sâu vào từng chuyên khoa với kỹ thuật y tế hiện đại sẽ được ưu tiên phát triển. Bộ Y tế cũng chủ trương tăng cường cử cán bộ đi đào tạo, tu nghiệp ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ tay nghề. 

b) Hạn chế, yếu kém:

(1) Chưa có quy hoạch mạng lưới hệ thống dịch vụ y tế phù hợp, có hiệu quả phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt nhân dân ở khu vực nông thôn, vùng núi, nơi xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn. Cơ sở y tế vẫn gắn với đơn vị hành chính, tập trung đầu tư lớn cho khu vực thành thị với quy mô chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt. Các bệnh viện lớn tập trung ở thành phố chật chội, quá tải, lại được đầu tư XDCB một cách chắp vá.

(2) Đầu tư cho y tế tuyến xã chỉ mới quan tâm đến số lượng, chưa quan tâm đến chất lượng và hiệu suất sử dụng.

(3) Tiến độ đầu tư cho các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện đa khoa khu vực tuyến huyện rất chậm do nguồn vốn hạn hẹp, đặc biệt là thiếu vốn đầu tư bố trí từ ngân sách địa phương. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng y tế còn chậm. Suất đầu tư cho 01 phòng khám, 01 giường bệnh so với đầu tư của tư nhân có sự chênh lệch lớn. Đầu tư cho bệnh viện hệ thống tuyến huyện mới tập trung xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng một số bệnh viện. Việc mua sắm trang thiết bị thiết yếu phù hợp với quy mô từng bệnh viện và việc đào tạo cán bộ y tế tuyến huyện chưa đáp ứng được yêu cầu. 

(4) Hệ thống bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh được đầu tư còn mang tính chắp vá, chưa đồng bộ, mức đầu tư còn thấp so với nhu cầu, phần lớn diện tích nhà làm việc, buồng bệnh xuống cấp, không bảo đảm an toàn và vệ sinh cho công tác điều trị. 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: 

(1) Ngân sách nhà nước chi cho y tế hàng năm có tăng, tuy nhiên nếu so sánh  tỷ trọng vốn nhà nước cho lĩnh vực y tế trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho y tế lại có xu hướng giảm dần, không đáp ứng được nhu cầu chi của ngành y tế. Chưa có đủ các văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý cho việc huy động vốn để xã hội hoá ngành y tế trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
(2) Cán bộ ngành y tế chưa đủ năng lực, chuyên môn để thực hiện và quản lý các dự án XDCB có giá trị lớn. Do đó, các Ban QLDA hoạt động kém hiệu quả. Dự án thường xuyên phải điều chỉnh nhiều lần làm chậm tiến độ thi công. Chất lượng của đội ngũ tư vấn cũng chưa cao, chưa thật sự có đủ trình độ chuyên môn để đánh giá đặc tính máy móc, thiết bị y tế hiện đại trong đấu thầu mua sắm. 
Tóm lại, qua giám sát cho thấy, mặc dù đã có những chuyển biến tiến bộ rõ từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, lập quy hoạch, kế hoạch đến quản lý và tổ chức thực hiện xử lý nợ đọng vốn XDCB... nhưng nhìn chung ở mức độ khác nhau, một số hạn chế, yếu kém của công tác đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước đã được nêu trong Báo cáo kết quả giám sát của UBTVQH, Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội Khóa XI và trong Nghị quyết số 36/2004/QH11 của Quốc hội khóa XI chậm được khắc phục. Để tiếp tục khắc phục những hạn chế, yếu kém nói trên, trong thời gian tới cần phải tập trung vào các việc sau: (1) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư XDCB, (2) Nâng cao chất lượng, tính pháp lý của công tác quy hoạch, kế hoạch, cơ cấu hợp lý các nguồn vốn đầu tư XDCB, (3) Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đầu tư XDCB, (4) Tăng cường vai trò quyết định, giám sát của Quốc hội, HĐND, vai trò chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ và UBND các cấp.
PHẦN III
NHỮNG YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI

Căn cứ vào báo cáo của Đoàn giám sát, các Đoàn đại biểu Quốc hội, báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng những yêu cầu nêu trong Nghị quyết số 36/2004/QH11 cũng như các Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến XDCB cần phải được tiếp tục nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời xin nhấn mạnh một số yêu cầu, kiến nghị dưới đây:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đầu tư về XDCB
Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật về xây dựng, đấu thầu, đất đai, NSNN v.v...; xây dựng các Nghị định, thông tư hướng dẫn kịp thời, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tế của hệ thống pháp luật, áp dụng chế tài xử lý đủ mạnh để răn đe và mức độ vi phạm, đồng thời sửa đổi những vướng mắc pháp lý trong văn bản mang tính pháp quy trong hoạt động XDCB. Cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục đầu tư xây dựng, quản lý dự án trong Luật đấu thầu, Luật đầu tư, Luật xây dựng theo hướng gọn giấy tờ, thời gian ngắn...
- Khi sửa đổi thủ tục đấu thầu trong Luật đấu thầu vừa bảo đảm gọn nhẹ, vừa bảo đảm chất lượng của công tác đấu thầu, mở rộng mức chỉ định thầu nhưng phải phù hợp cam kết với quốc tế về môi trường đầu tư cạnh tranh công bằng và minh bạch và tránh chia nhỏ dự án để chỉ định thầu không hợp lý. 
 - Đối với Luật đất đai: xem xét, sửa đổi các quy định để giải quyết các ách tắc về thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng, về điều kiện giao đất; về giá đền bù đất sát giá thị trường trong điều kiện bình thường, quy định và công bố giá đất hàng năm. 

- Đối với Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: sửa đổi, bổ sung theo hướng các tiêu chuẩn kỹ thuật giao các bộ chuyên ngành ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra. Sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung kịp thời để hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế cho các công trình xây dựng cơ bản, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

- Đối với Luật NSNN: sửa đổi một số quy định liên quan đến vốn vay để đầu tư XDCB theo hướng cho phép các tỉnh nghèo nhưng có khả năng hoàn trả vốn vay được nâng mức huy động để bảo đảm nguồn lực đầu tư; sửa đổi quy định đầu tư từ nguồn thu xuất nhập khẩu để xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; khắc phục tình trạng các địa phương “cạnh tranh” thu hút đầu tư các Khu công nghiệp, nhà máy, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu... để có nguồn thu.
- Đề nghị Quốc hội xem xét, sớm đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh một số luật có liên quan như Luật đầu tư công, Luật đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Luật chung về quy hoạch, Luật quy hoạch đô thị. 

- Quy định việc rà soát các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật là công việc thường xuyên để kịp thời phát hiện, sửa đổi, trong đó có các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các nghị định, thông tư khác có liên quan để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, về đơn giá, sự trùng lắp, không rõ ràng hoặc mâu thuẫn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn XDCB.
Nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với thực tế, ổn định trong thời gian dài; nghiên cứu, sớm ban hành quy định về quản lý, kiểm soát hoạt động đầu tư XDCB bằng nguồn vốn nhà nước của các các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Quy định đầy đủ các loại hành vi vi phạm có thể xảy ra, trách nhiệm của các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng với các chế tài xử lý đủ sức thu hồi vốn nhà nước bị lãng phí, thất thoát, bảo đảm tính răn đe ngăn ngừa vi phạm.

Chính phủ cần phân công một cơ quan chủ trì tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về XDCB để Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc yêu cầu các bộ sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền vào đầu quý I năm 2009 và báo cáo UBTVQH vào cuối quý I năm 2009 để trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các Luật vào kỳ họp thứ 5. 
Tiếp tục ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chương trình mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị, giáo dục-đào tạo, y tế.  

Cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển đồng bộ nhưng rõ trọng tâm tập trung và ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn; tiếp tục ban hành các chính sách cụ thể hóa, bố trí các nguồn lực để thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các luật và Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo, y tế. Có kế hoạch cụ thể phát hành và khẩn trương giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn II; xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ. Cần đến đâu phát hành trái phiếu đến đó để tránh vốn tồn đọng, phải trả lãi suất mà công trình lại thiếu vốn.
Đối với các Chương trình mục tiêu, cần tiến hành sơ kết, tổng kết, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, tổ chức lại cách thức đầu tư theo hướng: các bộ, ngành tập trung vào chức năng quản lý nhà nước, xây dựng chiến lược, quy hoạch, định mức và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Phân cấp cho các địa phương quản lý, lựa chọn ưu tiên đầu tư, tập trung vốn cho các Chương trình mục tiêu để phù hợp với yêu cầu thực tế và chủ động lồng ghép các Chương trình này với các nguồn vốn có tính chất ngân sách khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, tránh chồng chéo, dàn trải gây lãng phí, thất thoát. Hạn chế tối đa tình trạng mỗi Bộ, Ngành trực tiếp quản lý một chương trình và chỉ đạo lập các danh mục đầu tư như hiện nay. Những việc gì nhân dân địa phương làm được thì phải có cách thức tổ chức cho nhân dân làm để có việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống.
2. Nâng cao chất lượng, tính pháp lý của công tác quy hoạch, kế hoạch, cơ cấu hợp lý các nguồn vốn đầu tư XDCB 
Tập trung kinh phí và nhân lực đầu tư cho công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có quy hoạch, kế hoạch đầu tư XDCB, bảo đảm tính thống nhất giữa quy hoạch của các địa phương, với quy hoạch vùng miền, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển của cả nước. Đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, cần gắn quy hoạch, kế hoạch đầu tư XDCB với quy hoạch dân cư hợp lý. Để công tác đầu tư XDCB tránh dàn trải, lãng phí và đầu tư có hiệu quả thì công tác quy hoạch và kế hoạch phải đi trước một bước, bố trí kế hoạch đầu tư và kế hoạch vốn bảo đảm tính liên thông trong trung và dài hạn. Công khai, minh bạch kế hoạch 5 năm tổng nguồn vốn sẽ bố trí cho địa phương bao gồm các nguồn vốn XDCB. Đề cao quyền đi đôi với trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương trong việc phê duyệt quy hoạch và quyết định kế hoạch phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn, trong việc bố trí vốn cho các dự án để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được duyệt và khả năng cân đối vốn hàng năm, sớm đưa dự án vào sử dụng và phát huy hiệu quả, tăng tỷ lệ số dự án, công trình sớm đưa vào sử dụng, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư từ năm trước, giảm rõ rệt tình trạng nợ đọng trong XDCB.

Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư XDCB, tăng ngân sách đầu tư XDCB cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục, cho các tỉnh nghèo, tỉnh miền núi, những địa phương khó có điều kiện thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng bằng các nguồn vốn khác; thay đổi cơ chế phân bổ, điều chuyển vốn để khắc phục tình trạng hàng năm phải chuyển nguồn rất lớn trong khi nhiều dự án, công trình khác thiếu vốn không triển khai được. Những địa phương có nguồn thu lớn, có khả năng phát triển thì chủ yếu tạo cơ chế cho địa phương đó.   

3. Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đầu tư XDCB 

Đánh giá toàn diện, sâu sắc việc phân cấp quản lý đầu tư; Cần sớm nghiên cứu và đưa ra mô hình tổ chức và hoạt động của Ban QLDA phù hợp với tình hình thực tế để bảo đảm hiệu quả quản lý các nguồn vốn đầu tư; Cải cách mạnh mẽ thủ tục đầu tư trong tất cả các khâu của quá trình thực hiện dự án đầu tư XDCB được coi là khâu đột phá; đơn giản hóa mà không để sở hở, lợi dụng trong thủ tục đầu tư và đấu thầu, đặc biệt là chỉ định thầu khi sử dụng nguồn vốn nhà nước; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục, trình tự đầu tư những dự án quy mô nhỏ; Tiếp tục cải tiến cơ chế quản lý đầu tư các dự án bằng vốn nhà nước do các DNNN (Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty) thực hiện khác với cơ chế quản lý đầu tư các dự án do các cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện để tạo chủ động hơn và trách nhiệm cũng rõ ràng hơn của Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý đầu tư các cấp; Phân định rõ trách nhiệm và mức xử phạt đối với từng loại đơn vị tư vấn, xây lắp.  
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn bộ máy và bố trí cán bộ thực sự có năng lực giải quyết nhanh thủ tục đền bù GPMB theo đúng pháp luật, chính sách và chế độ quy định; Chú trọng việc bố trí tái định cư cho các hộ dân và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

Đầu tư đúng mức hơn cho công tác đào tạo, nâng cao năng lực, lực lượng làm công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Quy định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của từng Bộ, ngành về nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, tránh tình trạng vừa trùng lắp, chồng chéo vừa dễ dãi “rút kinh nghiệm” trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Pháp lý hóa và đẩy mạnh việc giám sát, đánh giá đầu tư trong tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư, tránh tình trạng việc giám sát chủ yếu tập trung vào giai đoạn thi công xây dựng như hiện nay. Xử lý nhất quán và nghiêm minh đối với các vi phạm đã được phát hiện.
4. Tăng cường vai trò quyết định, giám sát của Quốc hội, HĐND, vai trò chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ và UBND các cấp 

Quốc hội, HĐND quyết định đúng thẩm quyền theo quy định của phát luật và nâng cao chất lượng, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm, trong đó có kế hoạch đầu tư XDCB, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình trong mối quan hệ gắn bó với ngân sách nhà nước và khả năng huy động các nguồn vốn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Mở rộng phải đi đôi với trọng tâm, trọng điểm, sâu sắc trong hoạt động giám sát đầu tư XDCB, đặc biệt là việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đang là những vấn đề bức xúc được cử tri cả nước và dư luận xã hội quan tâm. Quy định cụ thể để khuyến khích, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn, phản biện, giám sát của các tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp.
Chính phủ điều chỉnh và chỉ đạo áp dụng các tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các bộ, ngành, địa phương; định mức đầu tư cho công trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng; Chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ; điều chuyển hợp lý các nguồn vốn chậm hoặc không giải ngân được theo kế hoạch.  
Các Bộ, ngành và địa phương coi trọng, tập trung công tác điều hành, phối hợp chặt chẽ kiểm tra việc thực hiện đầu tư XDCB từ vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt; đến cuối năm 2010 xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB phát sinh trước năm 2008. Rà soát lại kế hoạch và kiểm soát việc đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước của các Tập đoàn, Tổng công ty, tập trung vốn vào các dự án thuộc ngành nghề chính của doanh nghiệp. Cần thiết thì rút, điều chuyển vốn cho dự án, công trình nhà nước nằm ngoài hoạt động của tập đoàn, tổng công ty. Thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ hơn trong hoạt động đầu tư XDCB bằng nhiều nguồn vốn, đặc biệt là ở các đô thị, giành vốn nhà nước cho các vùng sâu, vùng nghèo. 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương là vấn đề lớn và cũng rất phức tạp. Giám sát để đánh giá đúng thực chất tình hình và đề ra hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc này đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp, đòi hỏi phải làm thường xuyên. Hoạt động giám sát của Quốc hội lần này là một bước giám sát thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Khóa XI năm 2004 về đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước, và cũng chỉ lựa chọn, tập trung vào một số vấn đề bức xúc về cơ chế, chính sách pháp luật. Trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai giám sát sâu hơn theo từng chuyên đề cụ thể khác. 

Trên đây là Báo cáo giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007"; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Kiên
(đã ký)








� Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn nhà nước đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước và vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia.


� Nghị quyết của Quốc hội  số 36/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước yêu cầu:“Thực hiện tổng rà soát, đánh giá hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, hình thành hệ thống pháp luật đồng bộ hơn, có tính pháp lý cao hơn”.


� Nghị định 52/1999/NĐ-CP, Nghị định 12/2000/NĐ-CP và Nghị định 07/2003/NĐ-CP đã được thay thế bởi Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, Nghị định 209/NĐ-CP, Nghị định 99/2007/NĐ-CP nhưng các quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo chưa được sửa đổi kịp thời; nội dung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý đầu tư không có xây dựng công trình không được đề cập trong các nghị định mới thay thế Nghị định 52/1999/NĐ-CP. 


� Trước đây, theo Nghị định 111/2006/NĐ-CP quy định thời gian không quá 2 giờ sau thời điểm đóng thầu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xử lý tình huống trong trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đã được sửa đổi tại Điểm 3 Điều 70 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 (thời gian báo cáo là 4 giờ).


� Nghị định số 112/NĐ-CP quy định về nội dung chuyển tiếp đối với các công trình trước đây đã được Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư, nay giao thẩm quyền các Bộ, địa phương phê duyệt (ngoài công trình quan trọng Quốc gia) nhưng chậm qui định cụ thể, gây  vướng mắc khó thực hiện.


� Nghị định số 16/2005/NĐ-CP quy định điều chỉnh dự án trong các trường hợp do biến động bất thường của giá nguyên vật liệu, nhưng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP không quy định về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư trong trường hợp có biến động bất thường của giá nguyên vật liệu; quy định trình tự chỉ định thầu giữa Thông tư liên tịch số � HYPERLINK "http://lawnet.vpqh.gov.vn:8083/LAWNET/docView.do?docid=20098&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=" \t "_blank" �676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT � (yêu cầu có 3 nhà thầu đề xuất) và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP (chỉ cần 01 hồ sơ đề xuất); qui định về hình thức hợp đồng và giá hợp đồng (Nghị định 99/2007/NĐ-CP và Thông tư 06/2007/TT-BXD).


� Vấn đề phân cấp ở TP. HCM có khác so với Nghị định 112/2006/NĐ-CP. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, việc ban hành các quy định về đấu thầu hướng dẫn cho riêng các địa phương vẫn chưa thực sự phù hợp với Luật đấu thầu, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành ở Trung ương. 


� Báo cáo của Tổng hội xây dựng Việt Nam.


� Trong đó NSNN do địa phương quản lý là: năm 2005 bố trí: 42.394 tỷ đồng; năm 2006: 49.010 tỷ đồng; năm 2007: 60.370 tỷ đồng; NSNN do Bộ, ngành trung ương quản lý là: năm 2005: 23.165 tỷ đồng; năm 2006: 27.419 tỷ đồng; năm 2007: 38.199 tỷ đồng.


� Trong đó, năm 2005 đã giải ngân đạt 1551.68 triệu USD, năm 2006 đạt 1499.49 triệu USD, năm 2007 đạt 1824.83 triệu USD. 


� Trong đó, bảo lãnh vay NHTM trong nước là 1.576 triệu USD, vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài là 4.244 triệu USD.


� Trong đó, tín dụng đầu tư từ nguồn vốn trong nước là 195 nghìn tỷ đồng, vốn ODA cho vay lại là 198 nghìn tỷ đồng.


� Năm 2005 có 2280 dự án chậm tiến độ, chiếm 9,2% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong năm, trong đó 48 dự án nhóm A chậm tiến độ, chiếm 11,54% tổng số các dự án nhóm A thực hiện đầu tư trong năm; năm 2006 có 3595 dự án chậm tiến độ, chiếm 13,1%, trong đó có 25 dự án nhóm A (8,28%); năm 2007 có 3979 dự án chậm tiến độ, chiếm 13,9%, trong đó có 19 dự án nhóm A (7,88%). Công trình giảng đường Đại học quốc gia TP HCM hoàn thành từ tháng 2 năm 2006 nhưng năm 2007 vẫn chưa đưa vào khai thác, sử dụng; nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Bắc Thăng Long- Vân Trì hoàn thành bàn giao từ tháng 10 năm 2005 với giá trị 65,55 tỷ đồng và 1.255 triệu yên nhưng không thể vận hành do chưa được cung cấp nguồn điện, nhà máy cấp nước giai đoạn I khu đô thị Bắc Thăng Long- Vân Trì thực tế công suất mới đạt 22,32% làm chậm phát huy hiệu quả và lãng phí vốn đầu tư,... Tình trạng thiếu điện, cắt điện kéo dài nhiều năm, nhưng hàng chục dự án nhà máy điện của EVN chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển nền kinh tế và cuộc sống nhân dân. Dự án cầu Thanh Trì và tuyến phía nam vành đai 3 Hà Nội với số vốn đầu tư 7.660 tỷ đồng chậm chễ nhiều tháng, tính toán sơ bộ mỗi ngày chậm phải trả 1,5 tỷ đồng tiền lãi vay. Cầu xây xong nhưng 2 đường dẫn lên cầu chưa hoàn thành nên phải tốn thêm cả chục tỷ đồng để xây dựng đường tạm để thông xe vào ngày 2/2/2007.


� Giai đoạn 2005-2007, vốn NSNN giao cho Bộ GTVT chi đầu tư XDCB là 19.970,581 tỷ; bình quân 6.656,8 tỷ/năm; tăng trưởng năm 2006 là 11,54% so với năm 2005; tăng trưởng năm 2007 là 11,37% so với năm 2006. Vốn Trái phiếu CP được giao là 54.788 tỷ, tính từ đầu dự án đến nay đã giải ngân được 24.259/54.788 tỷ; trong đó 3 năm (2005-2007) đã giải ngân 17.728 tỷ, bình quân 5.910 tỷ/năm. Bộ Nông nghiệp và PTNT chi đầu tư XDCB là 6.587 tỷ; vốn TPCP được giao là 17.680,6 tỷ; số vốn TPCP đã giải ngân đạt 5.537 tỷ đồng.


� Tổng số nợ đọng XDCB nguồn NSNN các công trình đã hoàn thành do địa phương quản lý tính đến 31/12/2005 trở về trước là: 8.440,88 tỷ đồng; 31/12/2006 trở về trước là 6.820,62 tỷ đồng; 31/12/2007 trở về trước là 4.037,17 tỷ đồng.


� Theo Báo cáo KTNN thì tỉnh Quảng Ninh nhu cầu vốn năm 2005 cho các dự án chuyển tiếp và hoàn thành 1.700 tỷ đồng, trong khi kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao chỉ có 796,8 tỷ đồng, thiếu 903,2 tỷ đồng; tỉnh Tây Ninh niên độ NSNN năm 2006 bố trí 1.639 tỷ đồng, trong khi khả năng chỉ có 283 tỷ đồng; huyện Tiên Du- Bắc Ninh có số đầu tư bình quân 01 năm 10 tỷ đồng, nhưng đang quản lý 154 dự án với tổng mức đầu tư lên tới 171 tỷ đồng.


� Theo Báo cáo KTNN thì 13 dự án của xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan tỉnh Bạc Liêu với tổng mức đầu tư 28,69 tỷ đồng xây dựng xong hầu như không sử dụng; hạng mục đường hầm dự án cải tạo và mở rộng Viện Hải dương học Nha Trang đầu tư 7,068 tỷ đồng hoàn thành tư năm 2002 nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác; Dự án Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ diện tích không có nhu cầu sử dụng hơn 4.500 m2; Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn có công trình hoàn thành từ năm 2002 đến nay chưa được khai thác sử dụng như Hệ thống trạm bơm, kênh mương xã Xuân Quang, tỉnh Phú Thọ được đầu tư 0,4 tỷ đồng, Chợ nông sản Lục Ngạn- Bắc Giang do thay đổi địa điểm đầu tư nên chỉ sử dụng từ 1-2 tháng/năm, Trụ sở Viện KHXHVN vượt 420 m2; TP Cần Thơ- trụ sở UBND quận Ninh Kiều vượt 387m2, trụ sở HĐND và UBND quận Bình Thủy vượt 1.793 m2, trụ sở UBND huyện Phong Điền vượt 2.203 m2.   


� Bộ Nội vụ 04 dự án, Bộ NN&PTNN 82 dự án; các tỉnh Nam Định 187 dự án, Bắc Kạn 170 dự án, Quảng Ngãi 67 dự án, Lâm Đồng 25 dự án, Tiền Giang 41 dự án, Đồng Tháp 16 dự án, Long An 20 dự án, An Giang 27 dự án, Kiên Giang 355 dự án… 


� Đặc biệt là các tháng đầu năm 2008 có biến động lớn về giá nhưng các bộ, ngành không kịp thời hướng dẫn hoặc hướng dẫn không rõ ràng, cụ thể làm cho các chủ đầu tư không thực hiện được, công tác XDCB bị trì trệ.


� Dự án vành đai III Hà Nội theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2004 nhưng do công tác GPMB gặp nhiều khó khăn nên cho đến nay tiến độ thực hiện dự án vẫn rất chậm. Dự án nâng cấp và cải tạo tuyến quốc lộ 13 thành đường Lê Lợi, TP Bắc Giang có chiều dài 2,025 Km, với tổng vốn đầu tư 17,4 tỷ đồng từ vốn ODA của Nhật Bản và NSNN. Dự án được tiến hành thực hiện từ năm 2001, nhưng 7 năm đã trôi qua, các cơ quan chức năng sau nhiều lần lập các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa tìm ra phương án hợp lý, vì vậy, đoạn đường Lê Lợi qua địa phận xã Dĩnh Kế vẫn bị bỏ dở dang. Một số dự án Đài truyền hình Việt Nam và dự án đường vào căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh.


� Năm 2005 là 554 tỷ đồng, năm 2006 là 551 tỷ đồng, năm 2007 là 465 tỷ đồng.


� Năm 2005 có 1.882 dự án vi phạm, chiếm 14,57% dự án thực hiện đầu tư trong năm, năm 2006 có 3.173 dự án vi phạm, chiếm 18,19%, năm 2007 có 4.763 dự án vi phạm, chiếm 16,6%.


� Sai phạm kinh tế của một số dự án, công trình là: Dự án chống sạt lở kè đê Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc 11,8 tỷ đồng; Dự án đường dây tải điện 500KV 45,1 tỷ đồng; Quốc lộ 1A đoạn CT-NC 24,6 tỷ đồng… 


� Năm 2005 là 366,4 tỷ đồng, năm 2006 là 595,4 tỷ đồng, năm 2007 là 106,3 tỷ đồng.


� Dự án đường HCM triển khai đã được 8 năm, Ban QLDA đường HCM đã được các cơ quan Kiểm toán, Thanh tra tiến hành kiểm toán, thanh tra nhiều lần, cụ thể như sau: năm 2001, Kiểm toán Nhà nước (5 tháng); năm 2002, Thanh tra Bộ GTVT (3,5 tháng); năm 2004 Thanh tra Bộ tài chính (4 tháng); năm 2005, Thanh tra Chính phủ (16 tháng); năm 2007, Kiểm toán Nhà nước (4,5 tháng), Thanh tra Bộ GTVT (4 tháng); năm 2008, Kiểm toán Nhà nước đang khảo sát.


� Nghị quyết của Quốc hội  số 36/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước: “Quốc hội yêu cầu các cơ quan tư pháp theo chức năng của mình có kế hoạch cụ thể, triển khai ráo riết nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, bất kể tổ chức đó là tổ chức nào, cá nhân đó là ai”.


� Báo cáo số 1130/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 25/4/2008.


� Báo cáo số 1130/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 25/4./2008


� Một số nhà ở của đồng bào dân tộc ở miền núi, đồng bào khu vực đồng bằng Sông Cửu Long được hỗ trợ xây dựng theo chương trình 134 có diện tích hẹp, kết cấu thấp, chật chội, tường không được trát mặt ngoài, dễ xuống cấp nhanh. Ở một số địa phương, chất lượng công trình nước sinh hoạt còn thấp do đầu tư nhỏ lẻ, một số công trình nước tập trung mới làm xong đã hư hỏng, đồng bào vẫn không có nước dùng. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thực hiện khó khăn, hiệu quả thấp, không căn bản và lâu dài.


� Bao gồm cả việc nâng cấp từ các trường cao đẳng, trung cấp thành các trường đại học, cao đẳng. 


� Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính ở 36/55 tỉnh, số vốn các địa phương đã sử dụng để thực hiện các công việc khác là 513,526 tỷ đồng, như xóa nhà cấp IV cũ, nhà kiên cố xuống cấp nặng, xây dựng trường mới, thanh toán nợ xây dựng các trường học trước tháng 8 năm 2002 và các trường đã được bố trí vốn từ các chương trình, dự án khác, xây dựng trường dạy nghề, trường Chính trị, trường Sư phạm.





